
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 17/08/2011 A011 1
2 Võ Ngọc Phương Anh 08/06/2011 A012 1
3 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 21/01/2011 A037 2
4 Quách Thiên Bảo 06/09/2011 A038 2
5 Trần Gia Bảo 04/01/2011 A039 2
6 Vũ Nguyễn Bảo Châu 25/01/2011 A046 2
7 Nguyễn Mạnh Cường 12/07/2011 A054 2
8 Lê Trí Đạt 30/12/2011 A060 2
9 Nguyễn Trọng Dũng 31/08/2011 A073 3

10 Phạm Thị Thanh Hà 02/07/2011 A080 3
11 Vương Việt Hà 28/06/2011 A081 3
12 Trần Thanh Hiền 22/10/2011 A100 4
13 Châu Phước Hiếu 08/01/2011 A104 4
14 Nguyễn Trần Minh Hoàng 11/01/2011 A108 4
15 Nguyễn Thị Ánh Hồng 06/12/2011 A114 4
16 Đặng Bá Hưng 24/07/2011 A116 4
17 Trần Gia Hưng 15/09/2011 A117 4
18 Ngô Gia Huy 15/07/2011 A126 4
19 Nguyễn Bạch Gia Huy 02/08/2011 A127 4
20 Dương Nhật Khang 25/11/2011 A145 5
21 Dương Vũ Xuân Khanh 14/01/2011 A163 6
22 Phạm Nguyễn Duy Khoa 16/01/2011 A171 6
23 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 16/12/2011 A175 6
24 Trần Minh Kiên 04/11/2011 A184 6
25 La Quỳnh Lam 30/04/2011 A192 6
26 Đinh Tấn Lộc 18/10/2011 A206 7
27 Bùi Phương Minh 18/03/2011 A220 7
28 Nguyễn Bình Minh 25/06/2011 A221 7
29 Nguyễn Hiếu Trúc My 12/09/2011 A233 8
30 Tạ Trần Thảo My 07/09/2011 A234 8
31 Nguyễn Thanh Ngân 18/10/2011 A241 8
32 Phan Thành Phát 07/03/2011 A295 10
33 Trần Khang Phú 28/11/2011 A306 10
34 Trần Kim Phụng 04/11/2011 A323 11
35 Bùi Nguyễn Cẩm Phương 11/03/2011 A327 11
36 Nguyễn Như Quỳnh 25/05/2011 A341 11
37 Trương Chí Tài 15/10/2011 A348 11
38 Ngô Đức Tấn 22/03/2011 A355 12
39 Trần Thị Phương Thảo 18/09/2011 A358 12
40 Phan Thị Thanh Thủy 26/12/2011 A375 12
41 Nguyễn Thọ Bảo Tín 17/12/2011 A382 12
42 Phạm Ngọc Bảo Trân 22/06/2011 A392 13
43 Nguyễn Ngọc Minh Trang 22/12/2011 A398 13
44 Phan Bảo Trang 08/09/2011 A399 13
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45 Đặng Trần Thanh Trúc 23/06/2011 A410 13
46 Đinh Lưu Hoàng Vân 18/05/2011 A436 14
47 Nguyễn Quốc Gia Vĩ 12/05/2011 A442 14
48 Tiểu Trần Thịnh Vượng 11/11/2011 A445 14
49 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/01/2011 A446 14
50 Trần Hoàng Giáng Xuân 28/02/2011 A462 15


